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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Học sinh ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng của từng câu vào giấy kiểm tra:

Câu 1: Nhận định nào sau đây là đúng về từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua?

A. Đầu ống dây có các đường sức từ đi ra gọi là cực Nam

B. Đường sức từ của ống dây là những đường không khép kín

C. Đường sức từ trong lòng ống dây gần như song song với nhau

D. Đầu ống dây có các đường sức từ đi vào gọi là cực Bắc
Câu 2: Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I. Hệ thức nào dưới đây là hệ thức của định luật Ôm?

	A U=I.R
	B. I=P/U
	C. I=U/R 
	D. R=U/I


Câu 3: Lực do nam châm tác dụng lên dòng điện đặt gần nó được gọi là:

A. Lực hấp dẫn;
B. Lực điện từ.
C. Lực đàn hồi
D. Lực điện;
Câu 4: Khi chiều dài của dây dẫn đồng chất có tiết diện đều giảm đi 6 lần thì điện trở của nó

A. giảm 6 lần
B. giảm 3 lần
C. tăng 3 lần
D. tăng 6 lần
Câu 5: Trong đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là như nhau

B. Điện trở tương đương của đoạn mạch nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở bằng nhau

D. Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
Câu 6: Đặt vào hai đầu dây dẫn có điện trở 25Ω một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua dây là:

A. 2,1A;
B. 0,48A.
C. 4,8A ;
D. 37A;
Câu 7: Mắc ba điện trở R1 = 2 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 6 Ω song song với nhau vào mạch điện U = 6 V. Cường độ dòng điện qua mạch chính là

A. 12 A.
B. 6,0 A.
C. 1,8 A.
D. 3,0 A.
Câu 8: Trên một bàn là có ghi 220V – 1100W. Khi bàn là này hoạt động bình thường thì nó có điện trở bao nhiêu ?

A. 44Ω
B. 5Ω
C. 0,2Ω
D. 5500Ω
Câu 9: Điện trở của dây dẫn

A. tỉ lệ thuận với tiết diện dây dẫn

B. không phụ thuộc vào chất làm dây dẫn

C. tỉ lệ nghịch với chiều dài dây dẫn

D. không phụ thuộc vào khối lượng của dây dẫn
Câu 10: Nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy dựa vào mối quan hệ giữa điện trở với

A. chất làm dây dẫn
B. tiết diện dây dẫn

C. nhiệt độ của dây dẫn
D. chiều dài dây dẫn
Câu 11: Công suất điện cho biết:

A. khả năng thực hiện công của dòng điện.

B. lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.

C. mức độ mạnh, yếu của dòng điện.

D. năng lượng của dòng điện.
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Câu 12: Quan sát thí nghiệm như hình bên. Khi đóng khóa K thì hiện tượng gì xảy ra?
	A . Thanh nam châm bị lệch sang phải.
	 

	B. Thanh nam châm bị đẩy lên, lò xo bị nén vào.
	

	C. Thanh nam châm bị lệch sang trái.
	 

	D. Thanh nam châm bị hút xuống, lò xo bị dãn thêm.
	


Câu 13: Dùng nam châm có thể tách các vụn kim loại trong hỗn hợp nào dưới đây?

A. Niken và côban
B. Sắt và niken
C. Đồng và sắt
D. Nhôm và đồng
Câu 14: Tác dụng từ của dòng điện không được ứng dụng trong:

A. Chuông điện
B. quạt điện

C. Bàn là điện
D. Máy hút các vật bằng sắt.
Câu 15: Định luật Jun-Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành:

A. hóa năng.
B. cơ năng.

C. năng lượng ánh sáng.
D. nhiệt năng.
Câu 16: Cho 3 bóng đèn: Bóng Đ1 ghi: 6V- 3W, bóng Đ2 ghi: 12V- 3W, bóng Đ3 ghi: 6V- 6W. Khi các bóng đèn đều được sử dụng ở hiệu điện thế định mức thì độ sáng của các bóng đèn như sau:

A. Bóng Đ2 sáng nhất, hai bóng Đ1 và Đ3 sáng như nhau

B. Bóng Đ1 sáng nhất, hai bóng Đ2 và Đ3 sáng như nhau

C. Bóng Đ1 sáng yếu nhất, hai bóng Đ2 và Đ3 sáng như nhau

D. Bóng Đ3 sáng nhất, hai bóng Đ1 và Đ2 sáng như nhau
Câu 17: Hai điện trở R1 = 2Ω và R2 = 3Ω được mắc nối tiếp vào một mạch điện có hiệu điện thế không đổi, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là 1A. Nếu thay hai điện trở trên bằng 1 điện trở duy nhất R = 5 Ω thì cường độ dòng điện lúc này bằng bao nhiêu?

A. 0,1 A.
B. 0,5 A.
C. 1 A.
D. 0,25 A.
Câu 18: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U là đường:


A. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ
B. Đường song song với trục I


C. Đường vuông góc với trục I
D. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ

Câu 19: Các dụng cụ biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng là:

A. máy sấy tóc, bàn là điện, ấm điện
B. bình nóng lạnh, ấm điện, mỏ hàn

C. quạt điện, bình nóng lạnh, bàn là điện
D. máy khoan điện, mỏ hàn, nồi cơm điện
Câu 20: Khi một kim nam châm được để tự do đã cân bằng sẽ chỉ hướng

A. Nam – Bắc
B. Đông Nam – Tây Bắc

C. Đông Bắc – Tây Nam
D. Đông – Tây

II. Tự luận: (5 điểm) Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra
Câu 1: (3,0 điểm) Một bếp điện có ghi 220V-1000W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V.

a. Công suất tiêu thụ điện của bếp lúc đó bằng bao nhiêu?

b. Dùng bếp điện trên để đun sôi 2l nước ở nhiệt độ ban đầu 250C. Tính nhiệt lượng cần cung cấp, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.
c. Bỏ qua nhiệt lượng hao phí, tính thời gian đun sôi lượng nước trên.

Câu 2: (2,0 điểm) Cho hình vẽ bên, khi K đóng hãy :

a)Nêu qui tắc vẽ rồi vẽ đường sức từ đi qua chỗ mỗi kim nam 
châm và mũi tên chỉ chiều của mỗi đường sức từ đó.

b) Đánh dấu hai từ cực của ống dây

có dòng điện chạy qua khi đóng mạch điện, xác định các từ cực của kim nam châm.
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